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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
       s : 10 /2021/HNGĐ-ST 

N   : 12-4-2021 

   v                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 
 

                                           

- T ẩm p á  – C ủ toạ p  ê  toà:    Trị h Thị Thiệ  

- Các  ộ  t ẩm      d  :             Ông N u ễ  Vă  Đức 

                                      Ông N u ễ  Th i Li h 

-                 : Bà Ho    Thị Hoa – Thư    To      h   d   t  h H  

Tĩ h. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   ỉ       ĩ                   o                         

   N u ễ  Thị H i Yế  - Kiểm s t viê . 

 Ngày 12 tháng 4  ăm 2021 tại trụ sở To      h   d   t  h H  Tĩ h mở 

phiên toà Hôn nhân gia đ  h   t    s  th m c     hai vụ    thụ    s  

101/2020/TLST - HNGĐ      22 tháng 12  ăm 2020 về việc “Hôn nhân gia 

đ  h”. Theo Qu ết đị h đưa vụ    ra   t    phiê  tòa d   sự s  th m s : 

11/2021/TB-TA ngày 01 th    4  ăm 2021, gi a c c đư ng sự: 

  - N u ê  đ  : A h Trần Ngọc H. Địa ch : phòng 101 Tòa nhà Haitsu A, 

1 Kokuchau, 764 Ph  kanai, Thành ph  Shibukawa, t nh Gunma, Nhật B n; 

(Vắng mặt) 

  - Bị đ  : Chị Hồ Thị Minh N. Địa ch : s  nhà 12, ngõ 6, đường H,  thành 

ph  H, t  h H  Tĩ h; 

NỘI DUNG V  ÁN 

 T  o                 á  tà     u    tạ     s  v  á  và quá tr    tr    

t    tạ  p  ê  t    v  á      ộ  du  : 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Trần Ngọc H và chị Hồ Thị Minh N tự do tìm 

hiểu v  đă       ết hôn ngày 13/7/2013 tại Ủy ban nhân dân xã Hoàn Long, 

huyện Yên Mỹ, t  h Hư   Yê . Sau khi kết hôn, vợ chồng chung s ng hạnh 

phúc được một thời gian thì đến tháng 10  ăm 2014 anh Trần Ngọc H đi xuất 

kh u  ao động tại Nhật b   cho đến nay. Kể từ đó vợ chồng không còn chung 

s ng với nhau, tình c m vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Nhận thấy, tình c m vợ 
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chồng không còn, mục đích h    h    h    đạt được, vợ chồng ch  tồn tại trên 

da h   hĩa  ê  anh Trần Ngọc H đề nghị Tòa án gi i quyết được    h   với chị 

Hồ Thị Minh N.  

 Về co  chu  : Vợ chồng có con chung tên là Trần Nam K, sinh ngày 

14/3/2014, hiệ  co  đa   ở cùng chị N. Anh H có nguyện vọng giao con cho mẹ 

là chị Hồ Thị Minh N trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu cầu gi i quyết việc 

cấp dưỡng  u i co  theo qu  định của pháp luật. 

 - Về tài s n chung và nợ: Vợ chồng không có tài s n chung, không có nợ 

chung nên không yêu cầu Tòa án gi i quyết. 

 Ngoài ra, anh yêu cầu được xét x  vắng mặt và ủy quyền việc giao nhận tài 

liệu chứng cứ cho bà Nguyễn Thị Qu ê , địa ch : s  58, đường Nguyễn Du, 

thành ph  H  Tĩ h, t  h H  Tĩ h. 

 N ười được ủy quyền giao nhận tài liệu chứng cứ bà Nguyễn Thị Quyên 

chấp nhận việc nhận ủy quyền của anh Trần Ngọc H. 

 Tòa    đ  tiến hành   m việc với bị đ      chị Hồ Thị Minh N  ội du   thể 

hiệ : Chị N đ   hậ  được thông báo về việc thụ lý vụ án và xác nhận nh ng nội 

về thời gian kết hôn, mâu thuẫn vợ chồ      đú  . Chị   c định vợ chồng không 

còn tình c m  ê  cũ   có   u ện vọ   được ly hôn với anh H; Về con chung: 

Chị Hồ Thị Minh N trình bày có nguyện vọ   được nuôi con chung là cháu Trần 

Nam Khánh và yêu cầu Tòa án gi i quyết việc trợ cấp  u i co  theo qu  định 

của pháp luật. Về tài s n chung, nợ chung: Không yêu cầu gi i quyết.  

 Đại diệ  VKSND t  h H  Tĩ h sau  hi  hậ    t việc chấp h  h ph p  uật 

của Th m ph  , Thư    v  c c đư    sự đ  ph   tích  ội du   vụ việc, c c vấ  

đề  đư    sự đ  thỏa thuậ  th     hất được với  hau và đề   hị Tòa     p dụ   

Điều 369, Điều 370  ộ  uật t  tụ   d   sự  ăm 2015,  ho   1 Điều 51, 55, 81, 

82, 123, 127 Luật h    h   v   ia đ  h  ăm 2014, N hị qu ết 

326/2016/UBTVQHH ngày 30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   vụ Qu c hội chấp 

 hậ   êu cầu của c c đư    sự: C     hậ  sự thuậ  t  h    h    i a a h Trầ  

N ọc H v  chị Hồ Thị Mi h N. Về co  chu  : Giao con chung cho chị N trực 

tiếp chăm sóc  u i dưỡ  , a h H ph i cấp dưỡ   tiề   u i co  chu   mỗi th    

mỗi th    2.000.000đ từ thời điểm b      có hiệu  ực ph p  uật cho đế   hi 

ch u trò  18 tuổi. Về  ợ chu  , t i s   chu  : Kh     êu cầu nên không xem 

xét. 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X  

 Sau  hi   hiê  cứu c c t i  iệu có tại hồ s  vụ    được th m tra tại phiê  

tòa,    iế  tr  h b   của đư    sự v  đại diệ  Việ   iểm s t;  Hội đồ     t    

 hậ  đị h: 
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[1] Về thủ tục t  tụng: Anh Trần Ngọc H hiệ  đa   cư trú tại 764 ph  

Kanai, Thành ph  Shibukawa, t nh Gunma, Nhật B n, có xác nhận của Đại sứ 

quán Việt Nam tại Nhật B n. Nên vụ án thuộc th m quyền gi i quyết của Tòa án 

nhân dân t  h H  Tĩ h theo qu  định tại Điều 29, 37, 39 của Bộ luật T  tụng dân 

sự  ăm 2015. Đồng thời do điều kiện công việc nên anh H  êu cầu được vắ   

mặt tro   to   bộ qu  tr  h   t    v  ủ  qu ề  việc  iao  hậ  t i  iệu chứ   cứ 

cho bà N u ễ  Thị Qu ê . Că  cứ qu  đị h tại Điều 227  ộ  uật T  tụ   d   sự 

 ăm 2015, Tòa    tiế  h  h mở phiê  tòa   t    vắ   mặt anh Trầ  N ọc H 

theo thủ tục chung. 

[2] Về  ội du   

[2.1] Về qua  hệ hôn nhân: a h Trầ  N ọc H và Chị Hồ Thị Mi h N đ  

tu   thủ c c điều  iệ   ết h   v  đ  đă       ết h   v o      13/7/2013 tại Ủ  

ban nhân dân    Ho   Lo  , hu ệ  Yê  Mỹ, t  h Hư   Yê , v  vậ  đ      h   

 h   hợp ph p. 

Sau  hi  ết h  , a h chị chu   s    hạ h phúc với  hau được một  ho    

thời  ia    ắ  th  vợ chồ   ph t si h  hiều m u thuẫ ,  i a hai bê       c    

có sự  h c biệt về su    hĩ v    i s   . Từ th    10  ăm 2014 anh H đi  ao 

độ   tại Nhật b   th  t  h c m vợ chồ        c     ạ h  hạt, mỗi   ười tự  o 

cuộc s    của m  h,  h    ai qua  t m đế  ai. Hiệ  c  hai đều có   u ệ  vọ   

được    h  ,  h    mo   mu   tiếp tục du  tr  qua  hệ vợ chồ  . 

 Tại phiê  tòa h m  a , chị N vẫ   i    u ê  qua  điểm  i  được    h   

v  chị cho r    t  h c m vợ chồ   thực sự  h    cò  m  ch  tồ  tại trê  da h 

  hĩa.Tuổi đời cò  tr   ê  chị đề   hị Hội đồ     t    chấp  hậ   êu cầu để chị 

có điều  iệ  sớm ổ  đị h cuộc s   . 

Mục đích h    h          dự   cuộc s     ia đ  h hạ h phúc, các thành 

viê   ia đ  h có   hĩa vụ t   trọ  , qua  t m, chăm sóc,  iúp đỡ  ẫ   hau... 

 hư   cuộc h    h    i a a h Trầ  N ọc H v  Chị Hồ Thị Mi h N  h    đạt 

được mục đích đó.  

X t thấ , sự thỏa thuậ  của c c đư    sự    tự   u ệ , đú   ph p  uật. 

Vợ chồ   s    mỗi   ười một   i  h    có  h   ă   đo   tụ, mục đích h   

 h    h    đạt được  ê  cầ  că  cứ Điều 51, 55 Luật h    h    ia đ  h   ăm 

2014 để chấp nhận yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của a h Trầ  N ọc H và 

Chị Hồ Thị Mi h N 

[2.2] Về con chung: Vợ chồng có con chung tên là Trần Nam Khánh, sinh 

ngày 14/3/2014, anh Trần Ngọc H và chị Hồ Thị Minh N đều th ng nhất giao 

con chung cho chị N chăm sóc  u i dưỡng. Tuy nhiên về   hĩa vụ cấp dưỡng 

nuôi con do c c đư    sự không thỏa thuậ  được với nhau. Do đó, Hội đồng xét 

x  că  cứ qu  định pháp luật, mức thu nhập của anh H và điều kiện s ng t i 
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thiểu để  u i dưỡng cháu Trần Nam Khánh phát triển c  về thể chất lẫn tinh 

thần tro   điều kiện xã hội hiện nay. Buộc anh Trần Ngọc H ph i đó    óp tiền 

cấp dưỡng nuôi con chung cho chị Hồ Thị Minh N mỗi tháng 2.000.000 đồng 

cho đến khi cháu Trần Nam Khánh tròn 18 tuổi. Thời gian cấp dưỡng tính từ 

ngày b n án có hiệu lực pháp luật. 

[2.3] Về tài s n chung, nợ chung: Không ai yêu cầu, tòa án không xem xét   

[3] Về án phí ly hôn: Buộc anh Trần Ngọc H ph i chịu 300.000đồng án phí 

   h   s  th m v  300.000đồng án phí cấp dưỡng nuôi con. 

     á     trê   

QUYẾT Đ NH 

 Căn cứ Điều 28, 37, 227, 469, 479 của  ộ  uật T  tụ   d   sự năm 2015; 

Că  cứ c c điều 51, 55, 57, 81, 82, 83, 110, 116, 117, 123, 127 Luật H   

nhân gia đ  h  ăm 2014;  

1. Về quan hệ hôn nhân: X  cho a h Trầ  N ọc H được ly hôn Chị Hồ 

Thị Mi h N. 

  2. Về con chung: X   iao con chung là Trần Nam K, sinh ngày 14/3/2014 

cho chị Hồ Thị Mi h N trực tiếp chăm sóc,  u i dưỡng, giáo dục cho đến khi 

cháu Trần Nam Khánh trưởng thành hoặc có sự tha  đổi về quyền nuôi con.  

Buộc anh Trần Ngọc H ph i có   hĩa vụ đó    óp tiề  cấp dưỡ    u i 

ch u Trầ  Nam Kh  h mỗi th    2.000.000 đồ  . Thời  ia  cấp dưỡ   tí h từ 

ng   b      có hiệu  ực ph p  uật cho đế   hi ch u Trầ  Nam Kh  h trò  18 

tuổi. A h Trầ  N ọc H  có quyề  đi  ại thăm  om co  chu    h    ai được 

  ă  c n. 

Quyết  ị    ày  ượ  t    à   t  o quy  ịnh tạ     u 2 Luật Thi hành án 

Dân sự t     ườ   ược thi hành án dân sự    ười phải thi hành án dân sự có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án và tự nguy n thi hành 

án hoặc bị  ưỡng chế t    à   á  t  o quy  ịnh tạ   á     u 6, 7, 9 Luật Thi 

hành án Dân sự. Thời hi u t    à   á   ược thực hi   t  o quy  ịnh tạ     u 30 

Luật Thi hành án Dân sự. 

Kể từ   ày        yêu  ầu thi hành án củ    ườ   ược  thi hành án cho 

 ến khi thi hành xong các khoản ti n, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản ti    ã   ối với số ti n chậm thi hành án theo mứ  quy  ịnh tại 

khoả 2 Đ  u 468 Bộ luật Dân sự  ăm 2015. 

3. Về tài sản chung và nợ: Các đư    sự không yêu cầu nên miễn xét. 

4. Về án phí :  p dụ   Điều 147, điểm a  ho   5, điểm a  ho   6 Điều 27 

N hị qu ết  326/2016/U TVQH14      30-12-2016 buộc a h Trầ  N ọc H 
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ph i chịu 300.000đồ      phí    h   s  th m (đ   ộp theo biê   ai s  0000099 

ngày 21/12/2020 tại Cục Thi h  h    D   sự t  h H  Tĩ h) và 300.000đồ      

phí cấp dưỡ    u i co . 

      c     hai s  th m có mặt bị đ  , vắ   mặt nguyên đ  .  ị đ   có 

qu ề   h    c o b      tro   thời hạ  15       ể từ      tu ê    . Nguyên 

đ   có qu ề   h    c o b      tro   thời hạ  01 th     ể từ       hậ  được 

b      (hoặc       iêm  ết c     hai b      theo qu  đị h ph p  uật). 

 

N     ậ    

- TAND t i cao; 

- VKSND t  h H  Tĩ h; 

- Cục THSDS t  h H  Tĩ h; 

- C c đư    sự;  

- UBND phườ   Nam H ; 

- Lưu HSVA. 

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thiện 
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      c     hai s  th m có mặt   u ê  đ  , vắ   mặt bị đ  . N u ê  đ   có 

qu ề   h    c o b      tro   thời hạ  15       ể từ      tu ê    .  ị đ   có 

qu ề   h    c o b      tro   thời hạ  01 th     ể từ       hậ  được b      

(hoặc       iêm  ết c     hai b      theo qu  đị h ph p  uật). 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN              THẨM PHÁN 

             CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

  i Văn H n  Phạ  Th nh         N u  n Thị   ch Đ o 
 
 


